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BÀI ÔN MÔN TOÁN 
LỚP 3
1. Đặt tính rồi tính:
178 + 453	1971 + 623	622 + 289	408 + 198
800 – 236	412 – 233	504 – 105	443 – 189
441 x 2	317 x 3	305 x 4	337 x 6
3507 : 7	600 : 5	961 : 3	287 : 7

2. Tính giá trị của biểu thức:
a) 624 – 120 + 61		288 + 12 – 50
b) 31 x 3 : 3		60 : 2 x 6
c) 375 – 60 x 3		80 : 8 + 30
d) 238 – (85 – 35)		(52 + 18) x 3

3. Tìm x:
a) x + 121 = 362		b) x x 9 = 81
c) x – 251 = 155		d) x : 7 = 105
e) 300 – x = 30		g) 56 : x = 7

4. a) Tìm số lớn nhất trong các số:
	5375 ; 5735 ; 5537 ; 5753.
    b) Tìm số bé nhất trong các số:
	8091 ; 8190 ; 8901 ; 8019.

5.Viết các số 6208 ; 6802 ; 6280 ; 6082 :
   a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………………….
   b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………………..
6. Viết:
   a) Số bé nhất có 4 chữ số ;……………..	b) Số bé nhất có 5 chữ số ;………………
   c) Số lớn nhất có 4 chữ số ;…………….	d) Số lớn nhất có 45chữ số:……………..

7/ Tìm và viết số liền trước liền sau vào bảng:
	Số liền trước
	Số đã cho
	Số liền sau

	
	3476
	

	
	5358
	

	
	2999
	

	
	3500
	

	
	3990
	

	
	9998
	



8/ Viết các số sau thành dạng tổng:
Mẫu:
1238 = 1000 + 200 + 30 + 8

a. 3084 = …………………………………………………………………….

b. 4013 = …………………………………………………………………….

c. 6697 = …………………………………………………………………….

d. 3702 = ……………………………………………………………………

9/ Điền số thích hợp vào chỗ trống:
            2km      =     ……..m
           6dam 4dm  =  …….dm
          2 giờ 25 phút  =……..phút
           5m 5 cm     =…..cm 
10. Thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất được 158 kg cà chua, ở thửa ruộng thứ hai được nhiều gấp 3 lần số cà chua ở thửa ruộng thứ nhất. Hỏi thu hoạch ở cả hai thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua?
Bài giải
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….

11.Có 7 con trâu, số bò nhiều hơn số trâu là 42 con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò?
Bài giải
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….


12. Cô Lan có 1kg đường, cô đã dùng làm bánh hết 600g. Sau đó cô chia đều số đường còn lại vào 2 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường?

Bài giải
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….


13.Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 48 m,chiều rộng bằng   chiều dài.Tính chu vi mảnh đất đó?
Bài giải
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….

14.Một thửa ruộng hình vuông có cạnh 35m .Tính chu vi thửa ruộng đó?
Bài giải
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	
15.Một cửa hàng có 535kg gạo,đã bán   số gạo,Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
	…………………………………………………………………………….
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Em đọc thầm bài Nhớ lại buổi đầu đi học và trả lời các câu hỏi sau:
NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC
	
Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này đã quen đi lại nhiều lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học.
Cũng như tôi, mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.
TheoThanh Tịnh
Câu 1: Em hãy nối theo nghĩa của chúng:
	1.
	
	Bỡ ngỡ
	
	Nhẹ nhàng, dễ chịu
	a

	2.
	
	
	
	
	

	
	
	Mơn man
	
	Ngơ ngác, lúng túng vì chưa quen thuộc.
	b

	3.
	
	
	
	
	

	
	
	Náo nức
	
	Sáng sủa và thoáng rộng
	c

	4.
	
	
	
	
	

	
	
	Quang đãng
	
	Hăm hở, phấn khởi
	d



Từ câu 2 đến câu 5, em đánh dấu X vào  trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 2: Cảm giác trong sáng của tác giả vào ngày tựu trường được so sánh với hình ảnh:
A.Một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh.
B.Cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
C.Lá ngoài đường rụng nhiều.
Câu 3: Mẹ âu yếm dắt tay cậu bé đi trên con đường như thế nào?
A.Con đường làng dài và hẹp.
B.Con đường dài ngoằn ngoèo.
C.Con đường rộng thênh thang.
Câu 4: Những học trò mới như thế nào?
A.Đứng yên một chỗ, rưng rưng khóc.
B.Bỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ.
C.Sợ sệt, nắm chặt tay mẹ.
Câu 5: Những học trò mới ước ao điều gì?
A.Giống như những người học trò cũ.
B.Biết lớp, biết thầy, khỏi phải rụt rè.
C.Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 6: Tìm các hình ảnh so sánh trong câu thơ sau:
Trăng tròn như cái đĩa
Lơ lửng mà không rơi.
Các hình ảnh só sánh là:……………………………………………………………………
Câu 7: Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm dưới đây:
a) Em muốn giúp mẹ nhiều việc hơn, để mẹ đỡ vất vả.
  …………………………………………………………………………………
b) Bác Tân là người mà gia đình em rất quý trọng.
  ……………………………………………………………………………………
Câu 8: Điền thành ngữ hoặc tục ngữ thích hợp vào mỗi cột sau:
	Cha mẹ đối với con cái
	Con cái đối với ông bà, cha mẹ
	Anh chị em đối với nhau

	
………………………………...
………………………………...

	
………………………………...
………………………………...

	
………………………………...
………………………………...





Câu 9: Đặt câu.
a/ Theo mẫu Ai là gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………
 b/Theo mẫu Ai làm gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………
c/Theo mẫu Ai thế nào?
…………………………………………………………………………………….
d/Có bộ phận trả lời câu hỏi Khi nào.
………………………………………………………………………………………
e/Có hình ảnh nhân hóa
……………………………………………………………………………………
g/Có sự vật so sánh
……………………………………………………………………………………..
II/Chính tả 
      Rèn chính tả vào vở rèn chữ  2 bài
· Bài Ê-đi-xơn ( Sách TV Tập 2 trang 33)
· Bài Một nhà thông thái ( Sách TV 2 trang 37)

